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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LIÊN MINH 

––––––– 

Số:    /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

Liên Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2024 
 

BÁO CÁO 
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 

–––––––––––– 
 

Thực hiện công văn số 4424/UBND-TP ngày 12/12/2024 của UBND huyện 

Đức Thọ về báo cáo kết quả thi hành phps luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2024.Thực hiện quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012( Sửa đổi 

bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2022 của 

Chính phủ, Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng bộ tư 

pháp quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. UBND xã Liên Minh báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính năm 2024 cụ thể như sau: 

Phần Thứ nhất 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật: 

 Công tác triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn 

bản quy định chi tiết thi hành luật đư c c p ủy, chính quyền địa phư ng quan 

t m, ch  đạo các bộ phận chuyên môn c  liên quan tập chung nghiên cứu k  

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 

số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 

số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 sửa đổi bổ sung một số điều 

của Quy chế phối h p trong công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật trên địa bàn Tĩnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND t nh. 

Đầu năm UBND xã đã ban hành đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND 

ngày 27/3/2024 về Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật về trên địa bàn xã năm 2024 

Theo đ  UBND xã đã xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các ban, ngành, bộ phận chuyên môn c  liên quan; đồng thời đảm bảo phối 

h p chặt chẽ giữa các c  quan, tổ chức trong quá trình thực hiện công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2024 và xem xét đánh giá thực trạng thi hành pháp luật 

trên địa bàn; kịp thời phát hiện, tháo gỡ kh  khăn và vướng mắc trong thi hành 

pháp luật; kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành 

pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
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2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính. 

Trong năm 2024, UBND xã không ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

trình c  quan c  thẩm quyền ban hành nhằm triển khai thực hiện Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành do không đư c luật 

giao. Tuy nhiên để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phư ng, UBND 

xã đã ban hành kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 27/3/2024 về Công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

về trên địa bàn xã Liên Minh năm 2024 

 3. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng 

nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính 

- Đầu năm Ủy ban nh n d n xã mở hội nghị giao nhiệm vụ cụ thể cho 

từng lĩnh vực chuyên môn c  thẩm quyền tổ chức tuyên truyền, triển khai Luật 

Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành thuộc ngành, lĩnh vực 

quản lý , đặc biệt trong năm tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính; Các văn bản quy định của các c p các ngành thực 

hiện về quản lý đ t đai, tài nguyên môi trường,..... đặc biệt chú trọng tuyên 

truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, một số quy định về quản lý thuế 

đối với hoạt động thư ng mại điện tử….. Tổ chức tuyên truyền thông qua các 
hình thức tuyên truyền như hội nghị của Đảng bộ; hội nghị của các ban, ngành, 

đoàn thể; hội nghị của các thôn; qua hệ thống loa truyền thanh của xã, loa phát 

thanh thôn x m, đăng bài trên trang thông tin điện tử của xã…qua đ  đã thu đư c 

kết quả cao, nhận thức, ý thức của nh n d n trên toàn xã đư c n ng lên rõ rệt, số vụ 

và số đối tư ng vi phạm bị xử lý đã giảm so với cùng kỳ các năm trước, kết quả: 

+Đã lồng ghép tổ chức tuyên truyền đư c 10 buổi = 520 lư t người nghe 

+ Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã đư c 64 lư t = 430 phút. 

+ Đăng bài trên trang thông tin điện tử: Tin bài về xử lý vi phạm trên các lĩnh 

vực như luật đ t đai, vệ sinh môi trường và các thông tin chính sách pháp luật hàng 

tháng 

4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính. 

Việc ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh; tổng số 

cuộc kiểm tra, kiểm tra liên ngành đã đư c tiến hành; kết quả của việc kiểm tra, 

kiểm tra liên ngành, công tác thanh tra, phối h p thanh tra việc thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính: UBND xã không có thẩm quyền trong việc 

này. 

Trong năm UBND xã, trạm y tế và các ban ngành liên quan đã tổ chức 

kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm các các c  sở kinh doanh ăn uống 

trên địa bàn xã. 

5. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
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Để đảm bảo việc triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung về công 

tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, UBND xã bố trí 

công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

Tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức 

danh tại xã c  02 người gồm Chủ tịch UBND xã và Trưởng Công an xã, trong 

đ : 

- Chủ tịch UBND xã xử phạt t t cả mọi lĩnh vực thuộc thẩm quyền c p xã. 

- Trưởng công an xã xử phạt vi phạm hành chính trong lực vực an ninh 

trật tự - an toàn xã hội thuộc thẩm quyền. 

6. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành 

chính:   
Thực hiện chế độ báo cáo năm và báo cáo đột xu t theo quy định Thông 

tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư Pháp về quy định chế độ báo 

cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

UBND xã Đức Đồng đã báo cáo năm theo đúng mẫu và thời gian quy định của 

Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư Pháp. 

- Thực hiện kịp thời chế độ thống kê, đầy đủ, chính xác về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tại địa phư ng quản lý. 

7. Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong tổ chức 

thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật 

khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính 

Thực hiện trách nhiệm xử lý vi phạm hành chính trong quyền hạn và 

nhiệm vụ của mình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính; 

không đư c can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính và liên 

đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của người có thẩm quyền xử lý vi phạm 

thuộc quyền quản lý của mình; xử lý kỷ luật đối với người sai phạm và xử lý kịp 

thời khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm hành chính.  

Phần thứ 2: 

TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

1. Tình hình vi phạm  

Trong năm 2024 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

tiếp tục đư c các c  quan, đ n vị quan t m triển khai thực hiện theo quy định, 

bằng việc triển khai và tham mưu cho UBND xã triển khai đầy đủ các văn bản 

quy phạm pháp luật kiên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách. Tinh thần, trách 

nhiệm của đội ngũ công chức và ý thức tu n thủ pháp luật của người d n trên địa 

bàn đư c n ng lên.  

Qua theo dõi tình hình vi phạm pháp luật hành chính trên địa bàn xã chủ 

yếu về các lĩnh vực như sau: lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông 

Nguyên nhân chủ yếu của các hành vi vi phạm là do nhận thức về các quy 

định pháp luật của một số người d n chưa đầy đủ, tuy công tác tuyên truyền, phổ 
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biển giáo dục pháp luật đã triển khai nhưng hình thức chưa đa dạng, phong phú 

chưa thực sự hiệu quả. 

2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính 

- Tổng số vụ vi phạm: 03 vụ việc 

- Tổng số đối tư ng bị xử phạt: 03 đối tư ng 

- Số vụ ch  ban hành quyết định tịch thu tang vật, phư ng tiện vi phạm 

hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả mà không ban 

hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Không 

- Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:  

+ Tổng số quyết định xử phạt đư c ban hành: 03 quyết định 

+ Số lư ng quyết định xử phạt đã thi hành xong: 03 quyết định 

+ Số lư ng quyết định hoãn, giảm, miễn thi hành phạt tiền: Không 

+ Số lư ng quyết định phải cưỡng chế thi hành: Không 

+ Số lư ng quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: Không 

+ Tổng số tiền phạt thu đư c: 3.750.000 đồng 

+  Kết quả thi hành quyết định tịch thu tang vật, phư ng tiện vi phạm 

hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường h p 

không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Không 

- Việc quản lý tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, chứng từ thu nộp 

tiền phạt: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính 

- Việc lưu trữ hồ s  xử phạt vi phạm hành chính: Hồ s  đư c lưu trữ đầy 

đủ và đúng theo quy định. 

- Đánh giá chung về kết quả đạt đư c của công tác xử phạt vi phạm hành 

chính:  

Đư c sự quan t m hướng dẫn của t nh, huyện và các ban ngành có liên 

quan c p trên, Uỷ ban nh n d n xã đã n ng cao vai trò trách nhiệm trong tổ chức 

thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính tại đ n vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính 

( Kèm theo biểu số 01) 

3. Tình hình áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính 

 - Tổng số đối tư ng bị lập hồ s  đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành 

chính: Không 

- Tổng số đối tư ng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Không 

- Số lư ng đối tư ng vi phạm là người chưa thành niên đư c áp dụng biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình và giáo dục dựa vào 

cộng đồng: Không 
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- Tình hình, kết quả thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý 

hành chính; số vụ bị khiếu nại, khởi kiện: Không 

- Việc lưu trữ hồ s  áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Không có hồ s  

(Kèm theo biểu 02) 

Phần thứ 3 

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 

TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, 

NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1.Khó khăn vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật 

- Kh  khăn, vướng mắc xu t phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính: Không  

- Kh  khăn, vướng mắc xu t phát từ các quy định của các văn bản quy định 

chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính: Không 

2. Khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành 

a. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật  

Chưa c  kinh phí c p cho bộ phận thực thi nhiệm vụ thi hành Luật, c  sở 

vật ch t, k  thuật chưa đư c đầu tư để đáp ứng tốt cho việc thi hành Luật, thiếu 

trang thiết bị máy móc phục vụ cho công tác. 

Lực lư ng làm công tác kiểm tra, giám sát, tuần tra còn mỏng số lư ng ít, 

trình độ chuyên môn chưa đồng đều, một số cán bộ chưa đư c tập hu n nghiệp 

vụ thường xuyên về công tác này. 

b. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ:  

 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đư c địa phư ng 

thường xuyên quan t m, đưa vào nội dung trọng tâm của kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm nhưng do địa bàn rộng, nhận thức của 

người dân còn hạn chế nên chưa phát huy hiệu quả. 

c. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm 

hành chính:  

Xử lý vi phạm hành chính là một lĩnh vực quản lý rộng vì vậy công tác 

phối h p tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần thường xuyên và liên 

tục và cần có sự phối h p chặt chẽ giữa các c p các ngành, các tổ chức đoàn thể 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Sự 

phối h p giữa các ngành, c  quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính 

chưa đư c thường xuyên, liên tục. 

Việc cung c p thông tin trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành 

chính chưa đư c thịp thời. 

d. Về việc báo cáo, thống kê: Không  

đ. Về công tác kiểm tra, thanh tra: Không  
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e. Những khó khăn, vướng mắc khác: Không 

3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

   Nhận thức của một số bộ phận nhỏ nhân dân còn yếu kém trong việc ch p 

hành pháp luật, phổ biến là trong các lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; an ninh 

trật tự. 

Xử lý vi phạm hành chính là một lĩnh vực quản lý rộng vì vậy công tác 

phối h p tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần thường xuyên và liên 

tục và cần có sự phối h p chặt chẽ giữa các c p các ngành, các tổ chức đoàn thể 

trong công tác tuyên truyền phổ biến về pháp luật xử lý vi phạm hành chính. 

Việc cung c p thông tin trong quá trình kiểm tra và xử lý vi phạm hành 

chính chưa đư c kịp thời. 

   Trình độ d n trí trên địa bàn không đồng đều, nhận thức về pháp luật còn 

hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm tra, giám sát, tuần tra phát 

hiện và xử lý vi phạm hành chính. 

    Sự phối h p giữa các ban, ngành, giữa các lực lư ng làm công tác kiểm 

tra, giám sát, tuần tra của địa phư ng cũng như của ngành dọc c p trên chưa 

đư c thường xuyên. 

4. Đề xuất, kiến nghị:  

- Tiếp tục tổ chức tập hu n chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho cán 

bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình THPL nhằm n ng cao trình độ, k  

năng nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.  

- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Trên đ y là báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm  

hành chính năm 2024 của UBND xã Liên Minh./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND huyện (B/c); 

- Phòng Tư pháp huyện (B/c); 

- Thường trực Đảng ủy - HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT,TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hoạt 
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Biểu mẫu số 01 (*) 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số: ..../BC-UBND (1) ngày 13/12/2024 của UBND xã Liên Minh) 

STT 

Cơ quan/đơn 

vị ban hành 

quyết định xử 

phạt vi phạm 

hành chính 

Số vụ vi phạm 
Số đối tượng bị xử 

phạt 

Tổng 

số 

quyết 

định 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

hành 

chính 

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

Số vụ 

bị xử 

phạt 

vi 

phạm 

hành 

chính 

Số vụ 

chuyển 

truy 

cứu 

trách 

nhiệm 

hình 

sự 

Số vụ 

do cơ 

quan 

có 

thẩm 

quyền 

tiến 

hành 

tố tụng 

hình 

sự 

chuyển 

đến để 

xử 

phạt vi 

phạm 

hành 

chính 

Số vụ áp 

dụng 

biện 

pháp 

thay thế 

nhắc nhở 

đối với 

người 

chưa 

thành 

niên 

Tổ 

chức 

Cá nhân 

Số 

quyết 

định 

đã 

thi 

hành 

Số 

quyết 

định 

chưa 

thi 

hành 

xong 

Số 

quyết 

định 

hoãn, 

miễn, 

giảm 

Số 

quyết 

định 

bị 

cưỡng 

chế 

thi 

hành 

Số 

quyết 

định 

bị 

khiếu 

nại, 

khởi 

kiện 

Tổng số tiền thu từ xử phạt phạm hành 

chính (đồng) 

Dưới 

18 

tuổi 

Từ 

đủ 

18 

tuổi 

trở 

lên 

Đối 

tượng 

khác 

bị xử 

phạt 

như cá 

nhân 

(hộ gia 

đình, 

cộng 

đồng 

dân 

cư,...) 

Số tiền phạt 

thu được 

Số 

tiền 

nộp 

do 

chậm 

thi 

hành 

quyết 

định 

xử 

phạt 

tiền 

Số tiền 

thu 

được từ 

bán, 

thanh lý 

tang 

vật, 

phương 

tiện bị 

tịch thu 

Các khoản 

tiền khác thu 

từ xử phạt vi 

phạm hành 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

01 
Chủ tịch 

UBND 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01 Trường CA xã 03 03 0 0 0 0 03 0 03 03 0 0 0 0 3.750.000 0 0 0 

 

Biểu mẫu số 02 (*) 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Báo cáo số: …../BC-UBND, Ngày 13/12/2024) 

STT 
Biện pháp xử lý hành 

chính 

Tổng số 

đối 

tượng 

bị lập 

hồ sơ 

đề nghị 

Tổng số 

đối 

tượng 

bị áp 

dụng 

các biện 

pháp 

xử lý 

hành 

chính 

Tổng số 

người 

chưa 

thành 

niên 

được áp 

dụng 

biện 

pháp 

thay thế 

quản lý 

tại gia 

đình 

Tổng số 

người 

chưa 

thành 

niên 

được áp 

dụng 

biện 

pháp 

thay thế 

giáo 

dục dựa 

vào 

cộng 

đồng 

Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các 

biện pháp xử lý hành chính 

Tổng số 

đối 

tượng 

đang 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

tạm 

đình chỉ 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

giảm 

thời 

hạn 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

hoãn 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối 

tượng 

được 

miễn 

chấp 

hành 

quyết 

định 

Tổng số 

đối tượng 

được miễn 

chấp hành 

thời gian 

còn lại 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Giáo dục tại xã, phường, 

thị tr n 
0 0 0 

Không 

áp dụng 
0 0 

Không 

áp dụng 

Không 

áp dụng 

Không 

áp dụng 
0 
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2 
Đưa vào trường giáo 

dưỡng 
0 0 

Không áp 

dụng  
0 0 0 0 0 0 

3 
Đưa vào c  sở giáo dục 

bắt buộc 
0 0 

Không áp 

dụng 

Không 

áp dụng 
0 0 0 0 0 0 

4 
Đưa vào c  sở cai nghiện 

bắt buộc 
0 0 

Không áp 

dụng 

Không 

áp dụng 
0 0 0 0 0 0 
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